
I.A BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOÙAN II.A KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH
Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Q1/2010 Stt                                Chỉ tiêu                               Quí 1/2010 Lũy kế
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 270,194,300,030 261,607,152,766 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             84,814,365,580 84,814,365,580
1 Tiền và các khoản tương đương tiền                       27,493,626,686 71,588,059,212 2 Các khoản giảm trừ  doanh thu       -                        -                                                                
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                     67,390,245,000              37,400,000,000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                   84,814,365,580 84,814,365,580
3 Các khoản phải thu ngắn hạn                            96,994,094,921 67,492,636,666 4  Giá vốn hàng bán                                                   69,511,566,732 69,511,566,732                                            
4 Hàng tồn kho                                            65,519,784,267 70,130,636,331 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                      15,302,798,848 15,302,798,848
5 Tài sản ngắn hạn khác                                    12,796,549,156 14,995,820,557 6 Doanh thu hoạt động tài chính                                      777,161,879 777,161,879                                                 
II TÀI SẢN DÀI HẠN 96,152,216,187 93,991,727,331 7 Chi phí hoạt động tài chính                                        1,029,130,764 1,029,130,764                                              
1 Các khoản phải thu dài hạn                                                   -                                               - Trong đó : Chi phí lãi vay 224,441,670 224,441,670                                                 
2  - Tài sản cố định                                         8 Chi phí bán hàng                                                   2,351,275,472 2,351,275,472                                              

 - Tài sản cố định hữu hình                               50,992,898,319 48,838,104,555 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       2,918,127,564 2,918,127,564                                              
3 Bất động sản đầu tư                                    -                                             10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                           9,781,426,927 9,781,426,927
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                      45,109,945,964 45,109,945,964 11 Thu nhập khác                                                     93,194,106 93,194,106                                                   
5 Tài sản dài hạn khác                                     49,371,904 43,676,812 12  Chi phí khác                                                      712,069 712,069                                                        

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN             366,346,516,217 355,598,880,097 13 Lợi nhuận khác                                                    92,482,037 92,482,037
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                 9,873,908,964 9,873,908,964

IV NỢ PHẢI TRẢ 40,110,574,327 22,681,670,071 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 937,849,627 937,849,627                                                 
1 Nợ ngắn hạn                                              37,800,598,490 20,321,675,572 16 Chi Phí Thuế TN Hõan Lại -                        -                                                                
2  Nợ dài hạn                                              2,309,975,837 2,359,994,499 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                          8,936,059,337 8,936,059,337
V VỐN CHỦ SỞ HỮU            326,235,941,890 332,917,210,026 18 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 449                       449                                                               
1 Vốn chủ sở hữu                                           326,235,941,890 332,917,210,026

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                              205,460,000,000 205,460,000,000 III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
 - Thặng dư vốn cổ phần                                   125,088,478,451 125,088,478,451 Stt CHỈ TIÊU Đơn vị tính Quí 1/2010
 - Vốn khác của chủ sở hữu                                -                                   -                                             1 Cơ cấu tài sản
 - Cổ phiếu quỹ                                (10,285,954,920) (10,285,954,920) Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản % 73.6%
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản                        -                                   -                                             Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 26.4%
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                             -                                   -                                             2 Cơ cấu nguồn vốn
 - Các quỹ -                                   -                                             Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 6.4%
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                     3,718,627,159 12,654,686,495 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) % 93.6%
 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản                            -                                   -                                             3 Khả năng thanh tốn

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                              -                                   -                                             Khả năng thanh toán  nợ nhanh lần 8.4
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi                               -                                   -                                             Khả năng thanh toán  hiện hành lần 11.5
 - Nguồn kinh phí                                         -                                   -                                             4 Tỷ suất lợi nhuận
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                      -                                  -                                           Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản % 2.5%

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 366,346,516,217 355,598,880,097 Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu % 10.5%
366,346,516,217 355,598,880,097 Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu % 2.7%
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